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PHÒNG ĐÀO TẠO

BẢNG ĐIỂM

GV: VŨ ĐÌNH KẾT LOẠI:

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỚP: CÐ KT 13

MÔN:

6

SỐ TC: 5

HỌC KỲ:

TH

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.015/07/92ĐứcPhạm Minh03101210141

0.030/09/94HoàiTrần Thanh03101211332

6.001/07/94BìnhPhan Dương03101310013

9.015/04/95ChiBùi Thị Kim03101310024

7.019/04/95ĐàoNguyễn Thị Hồng03101310055

8.003/04/95HàĐặng Thị Ngọc03101310086

8.009/03/95HàĐinh Thị Ngọc03101310097

7.028/08/95HằngNguyễn Thị Thanh03101310128

8.030/05/95HiếuNguyễn Minh03101310149

6.020/10/93HoaĐoàn Thanh031013101510

8.008/06/95HuệĐào Cẩm031013101611

9.025/03/95HuỳnhNguyễn Thị Trúc031013101712

8.008/11/95HươngHuỳnh Thị Thanh031013101813

9.015/10/95KhánhTrần Tấn031013101914

8.025/08/95KhoaNguyễn Thái031013102115

8.013/12/95LanTrần Thị Kim031013102316

7.026/08/95LinhĐồng Thị Mỹ031013102617

7.007/01/95LinhLa Thảo031013102718

8.031/05/95LinhNguyễn Thị Mỹ031013102819

8.012/02/95LoanVũ Thị Kiều031013102920

8.012/08/93LuyếnChâu Thị Hồng031013103021

8.012/12/93LựuKa Seur Loung031013103122

9.014/10/94MaiĐào Thị031013103223

8.017/11/95MiTrần Tiểu031013103324

8.001/03/95MyNguyễn Thị Diễm031013103425

7.003/05/95NgaĐỗ Thị031013103526

8.003/02/95NgaHồ Thị Thúy031013103627

8.030/08/95NgânCao Như031013103728

7.028/12/93NgọcHoàng Mai Bích031013103829

10.017/05/95NgọcHuỳnh Minh031013103930

9.001/06/95NgọcNguyễn Như031013104031

7.029/01/94NgọcTrần Thị Ánh031013104132

8.017/04/95NhậtTrịnh Hồng031013104233
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8.015/10/95NhiDương Khương031013104334

9.011/09/95NhưNguyễn Thanh031013104435

6.025/08/95NhưTrần Thị Huỳnh031013104536

9.010/11/93OanhNguyễn Thị Bích031013104637

7.012/03/95PhúVõ Văn031013104738

8.007/08/95PhúcTrần Thị Mỹ031013104839

9.024/06/95PhụngNguyễn Thị Tiến031013104940

9.031/07/95PhươngNguyễn Hà Trúc031013105041

7.008/01/95PhươngTrần Thị Nhã031013105142

8.014/04/95PhượngTrần Thị031013105243

8.028/12/95QuyênLâm Thị Tố031013105344

7.012/10/95TàiPhạm Tấn031013105445

9.028/12/95TàiTrương Tấn031013105546

8.020/11/93TâmNguyễn Thị Thanh031013105647

7.030/11/94ThanhTrang Yến031013105748

8.030/08/94ThảoHuỳnh Mai031013105849

7.029/05/95ThảoTrần Thanh031013105950

8.027/06/94ThêuLê Hồng031013106051

8.017/11/95ThiQuách Lê Anh031013106152

8.013/11/95ThoaNguyễn Thị Kim031013106253

9.013/07/95ThuýVõ Thị Kim031013106354

8.002/01/94ThủyTrần Thị031013106455

7.003/02/95TiênMai Thị031013106556

7.007/10/95TiênTrần Lê Thị Mỹ031013106657

9.016/06/95TiênTrần Thị Cẩm031013106758

6.022/10/94TiếnTrần Xuân031013106859

9.025/10/95TràVõ Thị Mỹ031013106960

7.031/03/95TrungNguyễn Chí031013107061

7.002/10/93TrúcPhan Thị Kim031013107162

7.029/09/95TúNguyễn Trọng031013107263

8.017/10/95UyênTô Phương031013107364

8.028/03/95XuânTrần Thị Lệ031013107465

8.029/01/94YênTrần Thị Thanh031013107666

9.013/08/94YếnTrần Thị Hải031013107767

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 11 tháng 05 năm 2016

1(1.5%)0(0%)0(0%)4(6%)17(25.4%)30(44.8%)15(22.4%)67(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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VŨ ĐÌNH KẾT
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